
UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG 

TRƢỜNG MẦM NON TUÀN CHÂU 

 

Số: 88/TTr-MNTC  
V/v xin báo giá để lập dự toán mua sắm cơ 

sở vật chất, trang thiết bị chuẩn bị cho năm 

học 2024-2025 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuần Châu, ngày 15 tháng 6  năm 2024 

                       

          Kính gửi: Các công ty dịch vụ tư vấn; 

 Các đơn vị cung cấp cơ sở vật chất,  trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi  mầm non; 

 Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 4186/UBND ngày 12/4/2024 của UBND thành phố Hạ 

Long về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục bảo dưỡng, sửa chữa mua 

sắm tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp trên địa bàn thành phố Hạ Long năm 2024; 

Căn cứ công văn số 4240/UBND-TCKH ngày 31/5/2024 của UBND thành 

phố Hạ Long về việc triển khai nhiệm vụ mua sắm vật tư, máy móc, trang thiết bị 

cho các cơ sở giáo dục thuộc thành phố năm 2024; 

Trường mầm non Tuần Châu đang chuẩn bị triển khai thực hiện gói thầu 

“cung cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị chuẩn bị mầ non cho năm học 2024-2025”. 

 Để có cơ sở xác định chi phí lập dự toán, Trường mầm non Tuần Châu đề 

nghị quý Công ty nếu quan tâm đến nội dung kể trên thì gửi báo giá (theo mẫu tại 

phụ lục đính kèm ), để làm cơ sở tham mưu cấp trên bố trí kinh phí và xây dựng kế 

hoạch lựa chọn các nhà thầu tham gia cung cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị chuẩn 

bị mầm non cho nhà trường năm học 2024-2025. 

         Báo giá của công ty gửi về địa chỉ: Trường mầm non Tuần Châu-Tổ14-Khu 3- 

Phường Tuần Châu- Thành phố Hạ Long- Quảng Ninh trước ngày 30/6/2024. 

          Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Công ty./. 

 
    Nơi nhận: 

- Như kính gửi. 

- Đăng trên trang thông tin điện tử; - 

- Lưu VP 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hoài 

 



              Phụ lục đính kèm công văn Số: 88/TTr-MNTC ngày 15 tháng 6  năm 2024 

của Trường mầm non Tuần Châu 

 

 
                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc        
 

  
 

                                             Báo giá 
 Kính gửi:   TRƯỜNG MẦM NON TUẦN CHÂU 

 Địa chỉ: Phường Tuần Châu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 

 Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý cơ quan đến các 

sản phẩm của chúng tôi.  

Dưới đây, xin gửi tới Quý cơ quan bản báo giá chi tiết sau: 

       
STT 

Trang thiết 

bị  

Đơn vị 

tính 
Thông số kỹ thuật 

Số 

lƣợng 
Đơn giá 

Thành 

Tiền 

A ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

I 
Danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm 

non nhóm trẻ 24-36 tháng 

1 
Giá phơi khăn 

mặt 
 Cái  

 Kích thước: D1.000 

x R(500-750) x 

C1.000 mm, bằng 

inox, đủ phơi 35 

khăn không chồng 

lên nhau  

1   

2 
Tủ (giá) ca 

cốc 
 Cái  

 Kích thước: D600 x 

R250 x C1.000 mm; 

Chất liệu Inox. Tủ 

được thiết kế gồm 3 

tầng đựng được tối 

thiểu 35 ca cốc cho 

bé  

1   

3 

Tủ đựng đồ 

dùng cá nhân 

của trẻ 

 Cái  

 Bằng vật liệu là thép 

tấm cán nguội. Tủ 

gồm 15 ô với kích 

thước một ô 

350x300x350 mm, 

cánh có tay nắm âm  

1   

4 
Tủ đựng chăn, 

màn, chiếu. 
 Cái  

Kích thước: D1200 x 

R500 x C1.500 mm; 

Tủ sắt có 2 cánh, có 

khoá ở giữa, bên 

trong có các đợt để 

chăn, chiếu, màn. 

Vật liệu là thép tấm 

cán nguội; Toàn bộ 

1   



tủ được sơn tĩnh 

điện. Kết cấu hiện 

đại, kiểu dáng đẹp, 

đảm bảo thẩm mỹ 

học đường. Mỗi tấm 

đợt có gờ tăng cứng 

ở phía dưới. Đáy tủ 

hàn hai gờ tăng cứng 

5 

Giá để đồ 

chơi và học 

liệu 

 Cái  

 Kích thước: D1.200 

x R300 x C800 mm 

Chất liệu bằng gỗ tự 

nhiên ghép thanh 

tráng phủ Polyester 2 

mặt, mầu sắc tươi 

sáng phù hợp với lứa 

tuổi của trẻ. Hậu 

bằng tấm Alu loại 

vật liệu chống ăn 

mòn, chống oxy hóa 

cao và có khả năng 

thích ứng với thời 

tiết.  

3   

6 
Búp bê bé trai 

(cao - thấp) 
 Con  

 Loại thông dụng 

bằng vật liệu mềm, 

tóc được đúc liền 

khối đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn khi sử 

dụng  

2   

7 
Búp bê bé gái 

(cao- thấp) 
 Con  

 Loại thông dụng 

bằng vật liệu mềm, 

tóc được đúc liền 

khối đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn khi sử 

dụng  

2   

II 
Danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm 

non lớp mẫu giáo 3-4 tuổi 

1 Giá phơi khăn   Cái  

 Kích thước: D1.000 

x R(500-750) x 

C1.000 mm, bằng 

inox, đủ phơi 35 

khăn không chồng 

lên nhau  

1   

2 
Tủ (giá) đựng 

ca cốc 
 Cái  

 Kích thước: D600 x 

R250 x C1.000 mm; 

Chất liệu Inox. Tủ 

được thiết kế gồm 3 

tầng đựng được tối 

thiểu 35 ca cốc cho 

bé  

1   



3 
Tủ đựng chăn, 

màn, chiếu. 
 Cái  

Kích thước: D1200 x 

R500 x C1.500 mm; 

Tủ sắt có 2 cánh, có 

khoá ở giữa, bên 

trong có các đợt để 

chăn, chiếu, màn. 

Vật liệu là thép tấm 

cán nguội; Toàn bộ 

tủ được sơn tĩnh 

điện. Kết cấu hiện 

đại, kiểu dáng đẹp, 

đảm bảo thẩm mỹ 

học đường. Mỗi tấm 

đợt có gờ tăng cứng 

ở phía dưới. Đáy tủ 

hàn hai gờ tăng cứng 

1   

4 
Cốc uống 

nước 
 Cái  

 Đường kính 70 mm; 

Bằng inox đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực 

phẩm, có quai.   

30   

5 
Giá để giày 

dép  
 Cái  

 Kích thước: D1000 

x R350 x C1000 

(mm). Vật liệu bằng 

Inox không bị ôxi 

hóa. Có 5 tầng để tối 

thiểu 45 đôi giày, 

dép  

1   

6 Búp bê bé trai   Con   

 Loại thông dụng 

bằng vật liệu mềm, 

tóc được đúc liền 

khối đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn khi sử 

dụng  

2   

7 Búp bê bé gái   Con  

 Loại thông dụng 

bằng vật liệu mềm, 

tóc được đúc liền 

khối đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn khi sử 

dụng  

2   

8 
Bộ làm quen 

với toán  
 Cái  

 Gồm 78 chi tiết, in 2 

mặt 4 màu trên giấy 

duplex định lượng 

900g/m2, cán láng.  

25   

9 

Dụng cụ gõ 

đệm theo 

phách nhịp 

 Cái  

 Một bộ gồm các loại 

nhạc cụ như: Trống, 

phách gỗ và xắc xô  

6   

III 
Danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm 

non lớp mẫu giáo 4 -5 tuổi 

1 Giá phơi khăn   Cái  

 Kích thước: D1.000 

x R(500-750) x 

C1.000 mm, bằng 

1   



inox, đủ phơi 35 

khăn không chồng 

lên nhau  

2 
Cốc uống 

nước 
 Cái  

 Đường kính 70 mm; 

Bằng inox đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực 

phẩm, có quai.   

25   

3 
Tủ (giá) đựng 

ca cốc 
 Cái  

 Kích thước: D600 x 

R250 x C1.000 mm; 

Chất liệu Inox. Tủ 

được thiết kế gồm 3 

tầng đựng được tối 

thiểu 35 ca cốc cho 

bé  

1   

4 
Tủ đựng chăn, 

màn, chiếu. 
 Cái  

Kích thước: D1200 x 

R500 x C1.500 mm; 

Tủ sắt có 2 cánh, có 

khoá ở giữa, bên 

trong có các đợt để 

chăn, chiếu, màn. 

Vật liệu là thép tấm 

cán nguội; Toàn bộ 

tủ được sơn tĩnh 

điện. Kết cấu hiện 

đại, kiểu dáng đẹp, 

đảm bảo thẩm mỹ 

học đường. Mỗi tấm 

đợt có gờ tăng cứng 

ở phía dưới. Đáy tủ 

hàn hai gờ tăng cứng 

1   

5 
Giá để giày 

dép  
 Cái  

 Kích thước: D1000 

x R350 x C1000 

(mm). Vật liệu bằng 

Inox không bị ôxi 

hóa. Có 5 tầng để tối 

thiểu 45 đôi giày, 

dép  

1   

6 

Giá để đồ 

chơi và học 

liệu 

 Cái  

 Kích thước: D1.200 

x R300 x C800 mm 

Chất liệu bằng gỗ tự 

nhiên ghép thanh 

tráng phủ Polyester 2 

mặt, mầu sắc tươi 

sáng phù hợp với lứa 

tuổi của trẻ. Hậu 

bằng tấm Alu loại 

vật liệu chống ăn 

mòn, chống oxy hóa 

cao và có khả năng 

thích ứng với thời 

tiết.  

2   



7 
Bộ xây dựng 

trên xe  
 Bộ   

Vật liệu bằng gỗ sơn 

màu, có bề mặt 

phẳng, không sắc 

cạnh, đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn. Gồm 

35 chi tiết: khối trụ, 

khối chữ nhật, khối 

hình vuông, khối 

tam giác. Có kích 

thước tối thiểu khối 

hình chuẩn 

(35x35x35)mm, các 

khối hình khác có tỉ 

lệ tương ứng với 

khối hình chuẩn. 

Được xếp trên xe. 

Có dây kéo. 

2   

8 
Bộ trang phục 

Công an 
 Bộ   

 Mô phỏng theo thực 

tế, kích thước phù 

hợp với lứa tuổi. 

Chất liệu bằng vải 

(gồm 1 áo, 1 quần, 1 

mũ kê-pi, thắt lưng, 

còi  

1   

9 
Bộ trang phục 

Bộ đội 
 Bộ   

 Mô phỏng theo thực 

tế, kích thước phù 

hợp với lứa tuổi. 

Chất liệu bằng vải 

(gồm 1 áo, 1 quần, 1 

mũ).  

1   

10 
Bộ trang phục 

Bác sỹ 
 Bộ   

 Mô phỏng theo thực 

tế, kích thước phù 

hợp với lứa tuổi. 

Chất liệu bằng vải 

(gồm 1 áo, 1 mũ)  

1   

11 
Gạch xây 

dựng  
 Hộp  

Bằng nhựa mô 

phỏng thực tế màu 

đỏ, bề mặt phẳng, 

không sắc cạnh, đảm 

bảo tiêu chuẩn an 

toàn. Gồm 33 viên 

kích thước 

140x70x35 mm, 9 

viên kích thước 

70x70x35 mm bằng 

nhựa màu đỏ. Kèm 

bộ dụng cụ gồm: 

thước, bay, dao xây, 

quả dọi bằng nhựa.  

Sản phẩm đã được 

chứng nhận phù hợp 

quy chuẩn kỹ thuật 

1   



Quốc gia về An toàn 

đồ chơi trẻ em 

QCVN3:2009/BKH

CN. 

IV 
Danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm 

non lớp mẫu giáo 5 -6 tuổi 

1 Giá phơi khăn   Cái  

 Kích thước: D1.000 

x R(500-750) x 

C1.000 mm, bằng 

inox, đủ phơi 35 

khăn không chồng 

lên nhau  

1   

2 
Cốc uống 

nước 
 Cái  

 Đường kính 70 mm; 

Bằng inox đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực 

phẩm, có quai.   

25   

3 
Tủ (giá) đựng 

ca cốc 
 Cái  

 Kích thước: D600 x 

R250 x C1.000 mm; 

Chất liệu Inox. Tủ 

được thiết kế gồm 3 

tầng đựng được tối 

thiểu 35 ca cốc cho 

bé  

1   

4 

Tủ để đồ dùng 

cá nhân của 

trẻ 

 Cái  

 Bằng vật liệu là thép 

tấm cán nguội. Tủ 

gồm 15 ô với kích 

thước một ô 

350x300x350 mm, 

cánh có tay nắm âm  

1   

5 
Giá để giày 

dép  
 Cái  

 Kích thước: D1000 

x R350 x C1000 

(mm). Vật liệu bằng 

Inox không bị ôxi 

hóa. Có 5 tầng để tối 

thiểu 45 đôi giày, 

dép  

1   

6 Bộ chữ cái  Bộ   

 Bằng giấy Couche 

định lượng tối thiểu 

230 g/m2, in 1 màu 

các chữ cái Tiếng 

Việt và các số từ 1 

đến 10. Kích thước 

khoảng 55 x 95 mm..  

30   

7 Búp bê bé trai  Con  

 Loại thông dụng 

bằng vật liệu mềm, 

tóc được đúc liền 

khối đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn khi sử 

dụng  

2   



8 Búp bê bé gái  Con  

 Loại thông dụng 

bằng vật liệu mềm, 

tóc được đúc liền 

khối đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn khi sử 

dụng  

2   

Cộng tổng   

        - Thời hạn giao hàng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng. 

 -  iá trên đ  bao gồm Chi phí vận chuyển  ắp đ t và thuế  T T 

 -  iao hàng tại kho bên mua - Thành phố hạ  ong 

 - Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu và bàn giao 

 - Thanh toán bằng tiền m t, sec ho c chuyển khoản. 

Rất mong nhận được sự hợp tác của QuýTrường! 

 in tr n trọng cảm ơn  

     

   
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN 
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